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ĐỀ 4
	ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN: HÓA 10


I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
[bookmark: _Hlk90761749][bookmark: _Hlk121164488][bookmark: _Hlk121164492]Câu 1: Hãy cho biết quá trình Fe2+ → Fe3+ + 1e được gọi là quá trình gì?
[bookmark: _Hlk121164490][bookmark: _Hlk121164489][bookmark: _Hlk121164491]A. Oxi hóa.	B. Tự oxi hóa – khử.	C. Nhận proton.	D. Khử.
[bookmark: _Hlk121083077][bookmark: _Hlk121164486]Câu 2: Electron cuối cùng của nguyên tử 13Al có bộ 4 số lượng tử là (qui ước electron phân bố vào các orbital trong phân lớp theo thứ tự mℓ từ -ℓ đến +ℓ)
[bookmark: _Hlk121164485][bookmark: _Hlk121164487]A. n = 3; ℓ = 1; mℓ = +1; ms = +½.	B. n = 3; ℓ = 1; mℓ = +1; ms = -½.
[bookmark: _Hlk121164484]C. n = 3; ℓ = 2; mℓ = +1; ms = -½.	D. n = 3; ℓ = 1; mℓ = -1; ms = +½.
[bookmark: _Hlk121164512][bookmark: _Hlk121083137][bookmark: _Hlk121164514]Câu 3: Trong các hydroxide sau đây, hydroxide nào mạnh nhất?
[bookmark: _Hlk121164515][bookmark: _Hlk121164516][bookmark: _Hlk121164513]A. NaOH.	B. Mg(OH)2.	C. Be(OH)2.	D. Al(OH)3.


[bookmark: _Hlk121164498][bookmark: _Hlk121164501]Câu 4: Trong tự nhiên, một nguyên tử  tự động phân rã ra một hạt nhân nguyên tử  và một hạt nhân nguyên tử X. X là




[bookmark: _Hlk121164502][bookmark: _Hlk121164500][bookmark: _Hlk121164499]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk121164469][bookmark: _Hlk121083067][bookmark: _Hlk121164471]Câu 5: Liên kết nào sau đây phân cực nhất? Cho biết độ âm điện của các nguyên tố tăng theo thứ tự H, C, Br, Cl, F.
[bookmark: _Hlk121164472][bookmark: _Hlk121164470][bookmark: _Hlk121164473]A. C-Cl.	B. C-H.	C. C-F.	D. C-Br.
[bookmark: _Hlk121164517][bookmark: _Hlk121083087][bookmark: _Hlk121164519]Câu 6: Phóng xạ có hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ là
[bookmark: _Hlk121164521][bookmark: _Hlk121164520][bookmark: _Hlk121164518]A. phóng xạ .	B. phóng xạ +.	C. phóng xạ .	D. phóng xạ -.
[bookmark: _Hlk121164537][bookmark: _Hlk121083122][bookmark: _Hlk121164541]Câu 7: Hai nguyên tố X, Y đứng kế nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. Hai nguyên tố A, B là?
[bookmark: _Hlk121164540][bookmark: _Hlk121164538][bookmark: _Hlk121164539]A. Mg, Al.	B. Na, Mg.	C. N, O.	D. P, S.
[bookmark: _Hlk121083092]Câu 8: Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital p – p?
[image: ]
[bookmark: _Hlk121164509]Sơ đồ thể hiện sự xen phủ p - p
[bookmark: _Hlk121164510][bookmark: _Hlk121164511][bookmark: _Hlk121164508]A. HCl.	B. Cl2.	C. H2.	D. NH3.
[bookmark: _Hlk121164479][bookmark: _Hlk121083097][bookmark: _Hlk121164481]Câu 9: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là
[bookmark: _Hlk121164482][bookmark: _Hlk121164480]A. N > Si > Mg > K.		B. Mg > K > Si > N.	
[bookmark: _Hlk121164483]C. K > Mg > N > Si.		D. K > Mg > Si > N.
[bookmark: _Hlk121164527][bookmark: _Hlk121164530]Câu 10: Ion X2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là
[bookmark: _Hlk121164528][bookmark: _Hlk121164531]A. chu kỳ 2, nhóm VIIIA.	B. chu kỳ 3, nhóm IIA.
[bookmark: _Hlk121164529]C. chu kỳ 2, nhóm VIA.	D. chu kỳ 3, nhóm IVA.

[bookmark: _Hlk121164493][bookmark: _Hlk121083132][bookmark: _Hlk121164494]Câu 11: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết
[bookmark: _Hlk121164495][bookmark: _Hlk121164496]A. Ion.	B. Hydrogen.
[bookmark: _Hlk121164497]C. Cộng hoá trị không phân cực.	D. Cộng hoá trị có cực.

[bookmark: _Hlk121164532][bookmark: _Hlk121164533]Câu 12: Trong phản ứng: MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của HCl là
[bookmark: _Hlk121164535][bookmark: _Hlk121164534]A. Tạo môi trường.	B. Chất oxi hóa.
[bookmark: _Hlk121164536]C. Vừa là chất khử vừa là môi trường.	D. Chất khử.

[bookmark: _Hlk121164474][bookmark: _Hlk121083107][bookmark: _Hlk121164477]Câu 13: Cho các nguyên tử sau: . Những nguyên tử đồng vị của nhau là
[bookmark: _Hlk121164476][bookmark: _Hlk121164475][bookmark: _Hlk121164478]A. Y và Z.	B. M và T.	C. X và M.	D. X và T.
[bookmark: _Hlk121164522][bookmark: _Hlk121083127][bookmark: _Hlk121164525]Câu 14: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố nào dưới đây có electron độc thân? (Cho số hiệu nguyên tử: ZHe = 2, ZNe = 10, ZB = 5, ZMg = 12)
[bookmark: _Hlk121164524][bookmark: _Hlk121164523][bookmark: _Hlk121164526]A. Helium.	B. Magnesium.	C. Neon.	D. Boron.
[bookmark: _Hlk121164503][bookmark: _Hlk121083102][bookmark: _Hlk121164507]Câu 15: Phân tử nào dưới đây “không tuân theo” quy tắc octet?
[bookmark: _Hlk121164505][bookmark: _Hlk121164506][bookmark: _Hlk121164504]A. CH4.	B. NH3.	C. H2S.	D. PCl5.
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) X là một trong những nguyên tố có trong thành phần của nhựa PVC, các chất dẻo hay cao su. Ngoài ra, với tính oxi hóa mạnh, hợp chất của X còn được dùng để khử trùng nước sinh hoạt, điều chế nước Javen – sản phẩm được dùng để tẩy trắng quần áo, vải sợi, …
a)	Ở trạng thái cơ bản X có 11 electron thuộc các phân lớp p. Viết cấu hình electron của X.
b)	Dựa trên cấu hình electron, cho biết vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn.
c)	Trong tự nhiên X có hai đồng vị hơn kém nhau hai neutron. Trong đồng vị số khối lớn, số hạt mang điện gấp 1,7 lần hạt không mang điện. Xác định thành phần cấu tạo của hai đồng vị và thành phần phần trăm của mỗi đồng vị trong tự nhiên biết nguyên tử khối (NTK) trung bình của X bằng 35,48. Coi NTK có giá trị bằng số khối.
[bookmark: _Hlk90594742]Câu 2: (1,0 điểm) Xác định công thức VSEPR, trạng thái lai hóa của nguyên tố trung tâm và dạng hình học của các phân tử H2S, BCl3 (Không cần vẽ hình)
Câu 3: (1,0 điểm) 
a) Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

Cl2 + KOH  KCl + KClO3 + H2O
b) Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp ion - electron:
K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
Câu 4: (1,0 điểm) 


Đồng vị nhân tạo  được dùng trong y tế phân rã thành đồng vị bền là  
a)	Viết phương trình hóa học của phản ứng phân rã hạt nhân Cobalt-60 nói trên.


b)	Biết chu kỳ bán hủy  thành là 5,33 năm. Giả sử mẫu ban đầu có 3,42mg Cobalt-60 thì sau 10 năm, lượng Cobalt-60 còn lại là bao nhiêu?
[bookmark: _Hlk59432350]------ HẾT ------
Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
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